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“Chúc các em đạt kết quả tốt” 1 

Họ tên HS:………………...................................…………..Lớp: 6/……………… 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 

(HS học thêm trong vở ghi và SGK)  
 

 BÀI 28: NẤM  

 

Câu 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a. Trong tự nhiên, nấm có vai trò gì?  

……………………………………………………………….. 

b.   Các con đường lây truyền bệnh: vệ sinh cá nhân chưa đúng cách, tiếp xúc trực tiếp với mầm 

bệnh, truyền dọc từ mẹ sang con. Con đường nào không phải là con đường lây truyền các bệnh do 

nấm?   

………………………………………………………………………………………… 

c. Khi trồng nấm rơm, người ta thường chọn vị trí có điều kiện như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………………… 

d.  Thuốc kháng sinh penicillin được sản xuất từ nấm nào? 

…………………………………………………………………………………………………… 

e. Em hãy cho biết môi trường sống của nấm mộc nhĩ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

f. Em hãy cho biết môi trường sống của nấm rơm? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Quan sát hình dưới đây, hãy kể tên một số bệnh do nấm gây ra.  

    
 

…………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

 

……………………… 

Câu 3: Các nhận định sau, hãy cho biết nhận định nào đúng và nhận định nào sai? 

a. Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi .    

…………………………………………………………………………………………………… 

b. Nấm men là nấm đại diện thuộc nhóm nấm đơn bào. 

…………………………………………………………………………………………………… 

c. Để phòng chống bệnh nấm da, chúng ta cần thường xuyên vệ sinh cơ thể sạch sẽ. 

…………………………………………………………………………………………………… 

d. Dựa vào đặc điểm cấu tạo nấm được chia thành ba nhóm: nấm đơn bào, nấm đa bào và nấm 

đảm. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Câu 1:Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

a.  Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì ?  

…………………………………………………………………………………………………… 

b.  Rêu, thông, xương rồng và tảo lục . Đại diện nào không thuộc nhóm Thực vật?  

…………………………………………………………………………………………………… 

c.  Theo phân loại của Whittaker thực vật được chia thành các nhóm nào? 

…………………………………………………………………………………………………… 

d. Môi trường sống của cây rêu ở nơi ẩm ướt  đúng hay sai?   

…………………………………………………………………………………………………… 

e.  Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu? 

…………………………………………………………………………………………………… 

f. Các đặc điểm sau: sinh sản bằng bào tử, có hoa và quả, hạt nằm trong quả, thân có hệ mạch 

rễ hoàn thiện. Đặc điểm nào không phải của thực vật ngành Hạt kín? 

…………………………………………………………………………………………………… 

g. Thông là đại diện thuộc nhóm thực vật Hạt kín đúng hay sai? 

…………………………………………………………………………………………………… 

h. Nhóm thực vật nào có đặc điểm có mạch dẫn, không noãn, không hoa? 

…………………………………………………………………………………………………… 

i.  Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho rừng tự nhiên ngày càng giảm? 

……………………………………………………………………………………………………   

j.  Để tăng diện tích rừng tự nhiên hiện nay thì chúng ta cần phải làm gì?   

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Em hãy nêu một vài lợi ích của việc trồng cây gây rừng ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Em hãy nêu một số hành động góp phần bảo vệ thực vật? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Em hãy xác định nhóm thực vật và nêu lợi ích của các thực vật sau trong tự nhiên và 

trong thực tiễn :  

STT Tên thực vật Nhóm thực vật Lợi ích trong tự nhiên và thực tiễn 

1 Cây vạn tuế  
…………………… ……………………………………...... 

2 Cây dương xỉ thân gỗ 
…………………… ……………………………………...... 

3 Cây bưởi 
…………………… ……………………………………...... 

4 Cây thông đỏ 
…………………… ……………………………………...... 

5 Cây Rêu tường 
…………………… ……………………………………...... 

6 Cây mã đề 
…………………… ……………………………………...... 

  BÀI 29: THỰC VẬT 
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Câu 1: Em hãy trả lời các câu hỏi sau: 
a. Nhóm động vật nào thuộc động vật không xương sống? 

……………………………………………………………………………………………………  

b. Nhóm động vật nào thuộc động vật có xương sống? 

…………………………………………………………………………………………………… 

c. Động vật nào có thể gây bệnh sốt xuất huyết cho con người?  

…………………………………………………………………………………………………… 

d. Cá mập có phải nhóm động vật không xương sống không?  

…………………………………………………………………………………………………… 

e. Sâu bướm thuộc nhóm động vật xương sống hay động vật không xương sống?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2:  

a. Để bảo vệ động vật hoang dã, chúng ta nên làm gì? 

……………………………………………………………………………………………………  

b. Tác hại của việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ là gì?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3:  

a. Hãy kể tên một số động vật có lợi mà em biết?  

…………………………………………………………………………………………………… 

b. Hãy kể tên một số động vật có hại trong đời sống?  

 …………………………………………………………………………………………………… 

c. Hãy kể tên một số động vật gây hại cho mùa màng của nông dân? 

…………………………………………………………………………………………………  

d. Hãy kể tên một số loài động vật thuộc nhóm thân mềm? 

……………………………………………………………………………………………………  

e. Hãy kể tên một số loài động vật thuộc nhóm ruột khoang?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Ghép các nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp: 

BẢNG 1 

Cột A 

(Nhóm động vật) 
 

Cột B 

(Đặc điểm) 

1. Thân mềm  a) Cơ thể phân đốt, có bộ xương ngoài bằng chitin, … 

2. Chân khớp        b) Di chuyển bằng vây, .. 

3. Cá  c) Có lông phủ, cánh, mỏ sừng … 

4. Chim  d) Cơ thể mềm, có đá vôi, … 

 

Trả lời:   1 - ……….      2 - ……….      3 – ……….      4 - ……….   

BẢNG 2 

Cột A 

(Nhóm động vật) 
 

Cột B 

(Đại diện) 

1. Ruột khoang  a) Rùa, rắn, thằn lằn, …  

2. Giun   b) Hải quỳ, thủy tức, sứa, .. 

3. Lưỡng cư  c) Sán lá gan, đỉa, rươi, … 

4. Bò sát  d) Cá cóc, nhái, ếch, … 

  BÀI 29: ĐỘNG VẬT 
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Trả lời:   1 - ……….      2 - ……….      3 – ……….      4 - ……….   

Câu 5: Các nhận định sau, hãy cho biết nhận định nào đúng và nhận định nào sai? 

a. Cá thuộc nhóm động vật có xương sống.  

……………………………………………………………………………………………………                                

b. Động vật có xương sống chỉ có thể sống trên cạn. 

……………………………………………………………………………………………………                   

c. Thằn lằn là động vật không có xương sống.    

……………………………………………………………………………………………………                          

d. Tất cả các loài động vật đều không gây hại cho con người.  

……………………………………………………………………………………………………    

e. Các khu bảo tồn thiên nhiên giúp bảo vệ nhiều loài động vật quý hiếm.  

……………………………………………………………………………………………………  

f. Chỉ cần bảo vệ động vật quý hiếm.   

……………………………………………………………………………………………………                                             

 

Câu 1: Trả lời các câu hỏi sau: 

a.  Đa dạng sinh học là gì? 

……………………………………………………………………………………………………  

b.  Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên là gì?  

…………………………………………………………………………………………………… 

c.  Sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?  

…………………………………………………………………………………………………… 

d.  Hành động nào là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?  

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Em hãy phân tích vai trò của các vườn quốc gia và các khu bảo tồn trong việc bảo vệ đa 

dạng sinh học? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Câu 3: Em hãy tìm hiểu và cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến hiện trạng thu hẹp diện tích 

rừng tự nhiên ở nước ta?  

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 BÀI 33: ĐA DẠNG SINH HỌC  


